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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUỲNH LƯU 

TỈNH  NGHỆ AN 
–––––––––––––––

 
     Bản án số: 54 /2017/HSST

 

     Ngày  24 -10-2017 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa:  Ông Hoàng Văn Thắng

 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Hồ Văn Kế và bà Vũ Thị Thịnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Linh,Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 
  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tham 

gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Luyên, Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 24 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

58/2017/HSST ngày 02 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo:  

Vũ Đình Đ, sinh năm 1986 

Nơi cư trú: Xóm 11, xã L, huyện Q, tỉnh Nghệ An.  

Nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; con ông Vũ Ngọc 

K và bà Phạm Thị V; có vợ Đặng Thị Th và 02 con lớn nhất sinh năm 2016, nhỏ 

nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

03/02/2017 đến nay. Có mặt. 

- Người bị hại: Anh Trần Văn Th, sinh năm 1984 

Địa chỉ: Xóm 10, xã L, huyện Q, Nghệ An. Có mặt. 

 

NHẬN THẤY:
  

 

Bị cáo Vũ Đình Đ bị VKSND huyện Quỳnh Lưu truy tố về hành vi phạm 

tội như sau:  

Kho¶ng 22 giờ ngµy 02/02/2017 Vũ Đình Đ sau khi đi uống rượu về có vào 

nhà ông Đặnag Văn D (là bố vợ) ở xóm 10, xã L chơi gặp ông D, Đặng Tiến H 

(anh vợ), Đặng Văn M (em vợ). Khi nghe M nói buổi chiều bị ông Trần Văn Đ 

(cùng xóm) đánh thì Đ nói đi sang nhà ông Đ hỏi chuyện ông Đ vì sao lại đánh M. 

H vào nhà lấy một dao tự chế cán sắt lưỡi nhọn và một đoạn típ sắt cầm đi sang 

nhà ông Đ. Đ và H đi trước,M và ông D đi sau.Trên đường đi Đ lấy đoạn típ sắt từ 

tay H. Khi đi đến cổng nhà ông Đ thì anh Trần Văn Th (con ông Đ) ở trong nhà đi 

ra cổng. Vừa nhìn thấy anh Th thì Đ dùng đoạn típ sắt cầm ở tay phải đánh mạnh 
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vào vùng đầu bên trái làm anh Th ngã xuống. Đ đánh tiếp hai phát vào người và 

chân, dùng tay chân đánh vào người anh Th. Hậu quả anh Th bị thương được đưa 

đến bệnh viện Việt Đức Hà Nội cấp cứu điều trị chấn thương máu tụ ngoài màng 

cứng, lún sọ thái dương-đỉnh trái.  

Kết luận giám định pháp y về thương tích số 55 /TTPY ngày 23/02/2017 

của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế Nghệ An đã kết luận: Tổn hại sức khỏe do 

thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 40% (Bốn mươi phần trăm). 

Ngày 24/5/2017 Vũ Đình Đ yêu cầu giám định lại.Tại kết luận giám định 

bổ sung pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế Nghệ An 155 

/TTPY ngày 23/6/2017 kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 

tại thời điểm giám định là 30% (Ba mươi phần trăm). 
 

Quá trình điều tra gia đình Vũ Đình Đ đã trả phí toàn bộ tiền thuốc men 

điều trị, đi lại 20.569.736đồng và giao tiền mặt cho gia đình anh Th 

40.000.000đồng, tổng cộng đã chi và trả là 60.569.736đồng.  

Với nội dung trên bản cáo trạng số 49/KSĐT ngày 21/8/2017 và Công văn số 

378 ngày 29/9/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An truy 

tố Vũ Đình Đ về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 (điểm a,i khoản 1) điều 

104 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng khoản 2 điều 104; điểm b,p khoản 1, khoản 2 điều 46; điều 

47 Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 41; xử phạt Vũ Đình Đ từ 15-18 tháng tù.Về 

vật chứng áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự.Tịch 

thu tiêu hủy 01 ống típ sắt hình tròn.Về dân sự: không ai yêu cầu gì nên miễn xét. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa.Căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên, bị cáo, 
XÉT THẤY: 

 

Tại phiên toà Vũ Đình Đ khai nhận đã dùng đoạn típ sắt lấy của anh H để 

đánh gây thương tích cho anh Th vào đêm ngày 02/02/2017. Việc đánh gây 

thương tích cho anh Th do một mình bị cáo tự thực hiện mà không có sự bàn bạc 

trước với ai. Đối chiếu lời khai của bị cáo, lời khai của người làm chứng như anh 

H, anh M, ông D, anh L và đơn xin đầu thú của bị cáo là phù hợp về thời gian, địa 

điểm và nội dung sự việc đã xảy ra.Vũ Đình Đ đã sử dụng ống típ sắt đánh gây ra 

thương tích cho anh Th, ống típ sắt được pháp luật coi là hung khí nguy hiểm; khi 

thực hiện tội phạm giữa bị cáo và người bị hại không có mâu thuẫn xích mích gì 

nên việc bị cáo vô cớ dùng hung khí tấn công đánh anh Th ngay khi mới gặp là thể 

hiện tính côn đồ. Trước và trong khi thực hiện hành vi bị cáo Đ không có sự bàn 

bạc với anh H, anh M, ông D để gây thương tích cho anh Th và cũng không có căn 

cứ kết luận thương tích của anh Th là do anh H, anh M,ông D cùng tham gia đánh 

gây ra.Tại phiên tòa anh Th và bị cáo Đ cũng nhất trí với tỷ lệ thương tích được 

giám định kết luận 30% nên đủ căn cứ kết luận Vũ Đình Đ đã phạm vào tội Cố ý 
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gây thương tích theo điểm a,i khoản 1 là tình tiết tăng nặng chuyển khoản 2 điều 

104 của Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo Đ phạm tội không có tình tiết tăng nặng, có các tình tiết giảm nhẹ: Đã 

tác động để gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại; thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; sau phạm tội đã ra đầu thú, được người bị hại xin giảm nhẹ miễn hình phạt, 

ông bà nội của bị cáo có công với cách mạng.Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ 

nên áp dụng thêm điều 47 BLHS xử phạt mức án dưới khung hình phạt cũng đủ 

nghiêm, không ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa 

phương, tạo điều kiện để bị cáo quyết tâm cải tạo sớm trở về chăm lo cuộc sống 

gia đình.  

Về vật chứng: 01 ống típ sắt hình tròn bị cáo sử dụng gây án và 01 con dao 

tự chế giá trị ít nên tịch thu tiêu hủy. 

Về dân sự: Quá trình điều tra gia đình bị cáo đã chi trả phí toàn bộ chi phí 

điều trị, thuốc men 20.569.736 đồng và tổng cộng hai lần giao tiền mặt cho gia 

đình anh Thắng là 40.000.000đồng, tổng cộng chi phí điều trị và đưa tiền là 

60.569.736đồng. Ngày 28/9/2017 gia đình bị cáo đã bồi thường anh Th đã nhận 

tiền bồi thường thêm 30.000.000đồng. Tại phiên tòa anh Th không có yêu cầu gì 

thêm nên phần dân sự Tòa án không xét. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

              

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố bị cáo Vũ Đình Đ phạm tội Cố ý gây thương tích. 

Áp dụng:  Khoản 2 (điểm a,i khoản 1) điều 104; điểm b,p khoản 1, khoản 2 

điều 46; điều 47 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt Vũ Đình Đ 15 (mười lăm) tháng tù.Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày tạm giữ 03/02/2017. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng 

hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy 01 ống típ sắt hình tròn và 01 con dao tự chế (Đặc điểm 

theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan CSĐT huyện Quỳnh Lưu với Chi 

cục THADS huyện Quỳnh Lưu ngày 30/8/2017).  

Về dân sự: không ai yêu cầu gì, Tòa miễn xét. 

Về án phí: Áp dụng điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14  ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí  

và lệ phí Tòa án. Buộc Vũ Đình Đ phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, người bị hại có quyền 

kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An.  

 
     Nơi nhận:                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND h.Quỳnh Lưu                                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Công an h. Quỳnh Lưu   

- TAND tỉnh Nghệ An 

- Bị cáo 

- THADS,THAHS 

- Lưu HS,VP. 

                   

                                                                   

                                                                              Hoàng Văn Thắng 

 




